MỘT SỐ GIẢI PHÁP ÁP DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀO MÔN HỌC ÂM NHẠC TRONG TRƯỜNG THCS
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lí do chọn đề tài:

1. Lí do khách quan.


Như chúng ta đã biết, trong những năm qua ở nước ta việc đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) được đặt lên hàng đầu, đặc biệt để đáp ứng những yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Khó có thể hình dung tới chất lượng và hiệu quả của giáo dục nếu những nội dung giáo dục mới vẫn tiếp tục được truyền tải tới học sinh thông qua các PPDH cũ. Tinh thần của đổi mới PPDH là biến quá trình dạy học thành quá trình tự học, tự khám phá và xây dựng kiến thức của người học với vai trò dẫn dắt khéo léo không thể thiếu được của người giáo viên.

Trong nhà trường phổ thông, môn âm nhạc góp phần phát triển tình cảm đạo đức, trí  tuệ, nhân cách của học sinh. Âm nhạc có một vị trí quan trọng, nó tạo cho nhà trường một không khí vui tươi, lành mạnh để các em tăng thêm lòng yêu trường yêu lớp, say mê học tập và hòa mình vào tập thể, góp phần  tạo sự hứng thú học tập và cảm nhận được phần nào sự hấp dẫn của thế giới âm nhạc. “Tiếng hát là hoa thơm, là không khí và là ánh sáng mÆt trêi cña Tr¸i ĐÊt”.
2. Lí do chủ quan.


 Để đảm bảo nhiệm vụ cung cấp kiến thức về âm nhạc cho học sinh thì việc đào tạo đội ngũ giáo viên âm nhạc đáp ứng được những yêu cầu của ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết. Người giáo viên ngoài việc cung cấp kiến thức thì còn phải rèn luyện cho học sinh kĩ năng về nghệ thuật âm nhạc, yêu thích ca hát và tự tin ca hát.  Chính vì vậy,  âm nhạc trở thành một môn học được học sinh rất yêu thích.

Trong quá trình giảng dạy bộ môn âm nhạc ở cấp trung học cơ sở tôi thấy còn một số em  chưa hứng thú với môn âm nhạc, nhất là với những em không  có năng khiếu ca hát. Để các em thấy được môn học âm nhạc là một môn học “học và chơi” là rất khó. Xuất phát từ thực tế trên, tôi đã chọn đề tài nghiên cứu: “Áp dụng một số trò chơi vào môn học âm nhạc”
II. Mục đích nghiên cứu. 

Nghiên cứu đề tài: “Áp dụng một số trò chơi vào môn học âm nhạc”, tôi mong muốn sẽ tìm ra giải pháp tối ưu nhằm tạo cho học sinh hào hứng hơn khi vào tiết học âm nhạc. Đồng thời tôi cũng mong muốn được các đồng nghiệp chia sẻ những kinh nghiệm giảng dạy trao đổi bàn luận để tìm ra giải pháp khả thi nhất nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục trong giảng dạy môn âm nhạc bậc THCS.
III. Đối tượng nghiên cứu.


Học sinh khối 8.

IV. Phương pháp nghiên cứu.


Phương pháp thảo luận nhóm

Phương pháp nêu vấn đề


Phương pháp nghiên cứu lí luận và thực tiễn


Phương pháp quan sát sư phạm


Phương pháp điều tra nghiên cứu

Phương pháp thực hành

Tổng kết đúc rút kinh nghiệm


Phương pháp kiểm tra đánh giá
V. Phạm vi và thời gian thực hiện.
1. Phạm vi địa bàn nghiên cứu:

Khối lớp 8 trường THCS.
2. Nội dung nghiên cứu:


Đề tài này tôi tập trung nghiên cứu : “Áp dụng một số trò chơi vào môn học âm nhạc ”

3. Thời gian nghiên cứu.

Thời gian thực hiện: Năm học 2020 – 2021.

B. NỘI DUNG SÁNG KIẾN
I. Cơ sở lí luận.


Như chúng ta đã biết âm nhạc có vai trò rất to lớn, âm nhạc đem đến những giá trị về mặt thẩm mỹ -  là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống con người chúng ta. 

Trò chơi âm nhạc là một hoạt động học tập được diễn ra theo trình tự của một trò chơi trong tiết học âm nhạc. Tham gia trò chơi học sinh được tìm hiểu về vấn đề, thực hiện một nhiệm vụ học tập hay thể hiện những hành động, thái độ và tăng thêm hứng thú học tập. Từ đó tạo ra được hứng thú  giúp các em khắc sâu được kiến thức, phát huy tính tích cực của học sinh.
II. Cơ sở thực tiễn:

Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn âm nhạc ở trường THCS, tôi luôn luôn cố gắng khích lệ, động viên và tạo cho các em thật thoải mái trong tiết học của mình . Vì  vậy,  tôi luôn có ý thức học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Gắn lý luận với thực tiễn, bám sát  đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng, nắm vững  yêu cầu và sự đòi hỏi của ngành giáo dục đào tạo trong giai đoạn hiện nay và sự yêu cầu đòi hỏi của phân môn âm nhạc. Qua thực tế giảng dạy và xuất phát từ những trăn trở trên  tôi đã chọn và nghiên cứu đề tài “Áp dụng một số  trò chơi vào môn học âm nhạc”
1. Thuận lợi.


* Giáo viên.
- Trường THCS Cổ Đô là trường đạt chuẩn hạng II nên cơ sở vật chất và đồ dùng dạy học tương đối đầy đủ. 

- Nhà trường và BGH quan tâm thường xuyên. 

- Có thiết bị dạy học như (Có phòng học  bộ môn, đàn, loa nghe nhạc...)
* Học sinh.


Đa số gia đình học sinh có sử dụng intenet.

Đa số học sinh có ý thức tốt và yêu thích môn Âm nhạc. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên các em cảm nhận giai điệu của bài hát với đàn hoặc bài hát tương đối tốt.

2. Khó khăn.


* Giáo viên.


- Cơ sở vật chất cho việc dạy và học âm nhạc của nhà trường còn chưa được đầy đủ, ngoài đàn organ, loa. Tranh ảnh để phục vụ cho việc dạy học bộ môn âm nhạc còn thiếu.

- Chưa có máy tính, máy trình chiếu cho phòng học bộ môn.
- Các tài liệu tham khảo khác còn ít, giáo viên phải tự tìm tài liệu, sưu tầm đồ dùng dạy học. Trong khi đó yêu cầu của bộ môn lại cần phải có những trang thiết bị hiện đại (video, hình ảnh minh họa,...) để phục vụ cho việc dạy và học.


* Học sinh.


Đối với HS trường tôi đa phần các em là con em nông thôn, điều kiện cuộc sống chưa được đầy đủ, vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn, ngoài các buổi học trên lớp các em chưa có điều kiện tham gia các câu lạc bộ âm nhạc . Mặc dù yêu thích môn âm nhạc xong các em chưa có nhiều điều kiện để tiếp cận với môn học này. Với các em môn âm nhạc vẫn là một môn để giải trí. Mặt khác, đa số các bậc phụ huynh học sinh chỉ quan tâm đến các môn học chính như Văn, Toán, Anh ... mà chưa quan tâm đến bộ môn Âm nhạc bởi họ cứ nghĩ rằng đây chỉ là môn học phụ.
III. Thực trạng vấn đề nghiên cứu.
- Trong quá trình giảng dạy môn âm nhạc cho học sinh tôi thấy học sinh còn tồn tại một số hạn chế sau:

+ Một số học sinh còn chưa yêu thích môn âm học

+ Nhiều học sinh còn coi nhẹ môn học.

+ Học sinh còn rụt rè, ngại hát.

Qua khảo sát thực tế đầu năm đối với học sinh khối 8 ở trường tôi về sự yêu thíc h môn âm nhạc cho thấy:
* Kết quả điều tra trước khi thực hiện đề tài. 
	Tên khối lớp
	Tổng HS
	Không yêu thích
	Bình thường
	Yêu thích

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Khối 8
	98
	17
	17,3
	36
	36,8
	45
	45,9


IV.  Những giải pháp thực hiện.


Trong quá trình nghiên cứu và thực tiễn giảng dạy tôi đã tìn ra một số giải pháp để từng bước khắc phục những khó khăn trên giúp học sinh yêu thích môn âm nhạc hơn.
1. Quan sát, điều tra, tự nghiên cứu tìm tòi các giải pháp để áp dụng trong giờ âm nhạc cho HS THCS.

- Việc chuẩn bị bài giảng trước khi lên lớp giúp cho giáo viên  khắc sâu lại kiến thức của bài học một lần nữa. Gắn lời của bài giảng vào đúng những yêu cầu mới nhất mà trong sách, tài liệu hướng dẫn của mô hình trường học mới đề ra. Quả thực, muốn giảng dạy môn Âm nhạc nói chung và tạo được sự hứng thú cho học sinh khi trình bày bài hát thì giáo viên phải đầu tư nghiên cứu, tham khảo, chủ động sử dụng các phương pháp dạy học.

- Thảo luận, trao đổi ý kiến trực tiếp với các đồng nghiệp cùng giảng dạy bộ môn Âm nhạc để có được cách nhìn nhận, đánh giá đúng đắn toàn diện về nội dung đề tài.
  2. Đổi mới phương pháp dạy âm nhạc.

Mục đích của việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông là thay đổi lối dạy học truyền thụ một chiều sang dạy học theo “Phương pháp dạy học tích cực”, với các kĩ thuật dạy - học tích cực nhằm giúp học sinh phát huy  tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo. Mặt khác, giúp các em rèn luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kĩ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và thực tiễn để tạo niềm vui, sự hứng thú trong học tập. 
3. Một số trò chơi cụ thể:


    Trước tiên để lồng ghép được các trò chơi vào tiết dạy thì giáo viên phải hiểu được tâm lí của các em khi tham gia các trò chơi học tập:

· Tăng hứng thú cho học sinh trong tiết

· Các em cảm thấy vui vẻ, không bị áp lực khi học.

· Nhớ  rõ và nắm vững giai điệu, tiết tấu của bài hát.

· Ghi nhớ được các kí hiệu âm nhạc và cách sử dụng nó.


 3.1. Trò chơi chuyền thư.

Trò chơi này áp dụng cho phần khởi động và củng cố kiến thức bài cũ, giúp học sinh nắm vững được giai điệu của bài.


- Cách chơi: Giáo viên chuẩn bị phiếu câu hỏi ( VD: bài hát vừa hát do ai sáng tác?, Bài hát có sử dụng những kí hiệu âm nhạc nào?...) sau đó bắt nhịp cho cả lớp hát bài hát hoạc bài tập đọc nhạc và chuyển phiếu câu hỏi đi, người cuối cùng  sẽ trả lời câu hỏi trong phiếu.
3.2. Trò chơi xì điện:


Trò chơi này giúp các em nhớ và thuộc được nhiều bài hát. Trò chơi này hợp với những tiết ôn tập giữa kì và cuối kì. 

- Cách chơi: Đầu tiên giáo viên chỉ một học sinh bất ký hát một bài hát sau khi học sinh hát xong có thể chỉ bất cứ một học sinh nào trong lớp, học sinh được bạn chỉ vào lại đứng hát bất cứ bài hát nào trong chương trình học và khi hát xong học sinh đó lại chỉ bạn khác, cứ như vậy cho đến khi trò chơi được dừng lại. 

3.3. Trò chơi nghe giai điệu đoán tên bài.

Cách chơi: Trò chơi này có thể áp dụng vào phần kiểm tra bài cũ, khi vào tiết giáo viên có thể đánh giai điệu của một bài hát để các em nghe và đoán xem giai điệu nằm trong bài hát nào hoạc bài tập đọc nhạc nào mà chúng ta đã học, do ai sáng tác. Hoặc có thể chơi trong tiết ôn tập như là giáo viên chia lớp làm 2 nhóm, cho các em chơi ( VD: nhóm 1 la theo giai điệu 1 bài hát hoặc bài tập đọc nhạc, nhóm 2 nghe và đoán tên bài và ngược lại cho đến khi 1 nhóm nào không đoán được nữa là thua cuộc.
3.4. Nghe giọng đoán tên.

Cách chơi: Giáo viên có thể gọi một học sinh xung phong bất kì và em học sinh quay mặt đi sau đó giáo viên lần lượt chỉ 3-6 học sinh hát một câu hát bất kì, sau đó em học sinh vừa quay mặt đi doán xem vừa rồi có những bạn nào vừa hát.

3.5. Điền tên bài hát vào tên tác giả. 


Cách chơi: Gv chuẩn bị 2 bảng phụ có tên tác giả và tên 2 bài hát để học sinh gắn lại với nhau cho phù hợp.

3.6. Trò chơi giải ô chữ.

 
Cách chơi: Gv chuẩn bị ô chữ cho sẵn, hs chọn số tứ tự hàng ngang hoặc hàng dọc để giải ô chữ.
* Lưu ý: - Khi sử dụng trò chơi trong giờ âm nhạc, Gv phải sử dụng linh hoạt tránh dập khuôn máy móc, chú ý đều đến các nhóm đối tượng học sinh.

 - Gv phải tích lũy một ngân hàng trò chơi để thường  xuyên thay đổi  gây hứng thú cho học sinh, tránh gây nhàm chán.
 - Gv vừa là người quản trò đồng thời là trọng tài nên phải công minh khách quan tránh gây mất đoàn kết giữa các đội.

4. Tổ chức các hoạt động âm nhạc ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp để  các em hứng thú hơn trong môn âm nhạc.


Ngoài những giờ dạy học trên lớp, để nâng cao được chất lượng, giáo viên cần tổ chức và kết hợp thêm các hoạt động âm nhạc ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp như: Giao lưu văn nghệ, hội thi văn nghệ giữa các lớp gắn liền với các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3; ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12; ngày Tết Trung thu, hay các hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương...từ những hoạt động này, các em sẽ có điều kiện để thực hành ca hát một cách sinh động nhất và hiệu quả nhất, giúp các em hứng thú  hơn, và nâng cao chất lượng tiết dạy âm nhạc.                    
VI. Kết quả thực hiện.

Kết quả giảng dạy qua thời gian gần đây môn Âm nhạc ở nhà trường THCS nơi tôi đang trực tiếp giảng dạy đã có nhiều chuyển biến rõ rệt khi giáo viên áp dụng công nghệ  thông tin. Làm cho các em hăng say, hứng thú, chủ động tìm tòi nghiên cứu bài học tốt ở môn âm nhạc và các môn học khác nữa. 
* Kết quả điều tra trước khi thực hiện đề tài. 
	Tên khối lớp
	Tổng HS
	Không yêu thích
	Bình thường
	Yêu thích

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Khối 8
	98
	17
	17,3
	36
	36,8
	45
	45,9


* Kết quả đạt được sau khi thực hiện đề tài. 

	Tên khối lớp
	Tổng HS
	Không thích
	Bình thường
	Yêu thích

	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%

	Khối 8
	98
	   3
	3,1
	    15
	15,3
	    80
	81,6


 Với kết quả trên tôi nhận thấy: Số học sinh yêu thích môn học tăng lên rõ rệt . Đặc biệt có rất nhiều tiết mục văn nghệ để lị ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả qua các tiết mục đón trường chuẩn và có nhiều tiết mục đạt giải cấp tiểu khu, cấp Huyện, cấp Thành phố.
  
Như vậy tôi nhận thấy những giải pháp mà tôi đang thực hiện thực sự đã mang lại hiệu quả thiết thực. Theo tôi đó là một kết quả đáng khích lệ.

  Qua quá trình nghiên cứu đề tài “ Áp dụng một số trò chơi vào môn học Âm nhạc” tôi nhận thấy mình vững vàng hợn trong chuyên môn, tự tin và say mê hơn với sự nghiệp trồng người. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì được cống hiến và góp sức mình làm đẹp cho đời.
                                      C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
I. Kết luận chung:

Những giải pháp tôi đưa ra trên đây bước đầu tôi nhận thấy đã đạt  được kết quả tốt. Tôi thiết nghĩ nếu chúng ta sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp giảng dạy của bản thân với đồng nghiệp chắc hẳn chúng ta sẽ tìm được con đường đi đến trái tim và khối óc học sinh gần nhất, hiệu quả nhất. 
 
Để làm  được điều đó theo tôi người giáo viên cần phải có sự chuẩn bị thật kĩ càng cho mỗi tiết dạy của mình từ khâu chuẩn bị soạn giáo án trình chiếu đến việc thực hiện các bước lên lớp. Và điều quan trọng nhất là người giáo viên phải thật sự tâm huyết, nhiệt tình, say mê với công tác chuyên môn. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ cao quý của mình gieo những mầm xanh của cuộc sống trong thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

II. Các đề xuất và kiến nghị.
          * Đối với Phòng Giáo dục :


Cần tổ chức thêm các buổi tập huấn, chuyên đề, giao lưu bằng nhiều hình thức để giáo viên có điều kiện trao đổi học tập về nội dung, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy bộ môn. 
  
Hỗ trợ thêm cho các nhà trường một số trang thiết bị cần thiết cho bộ môn Âm nhạc: như máy tính, máy chiếu đàn organ đời cao...

* Đối với Nhà trường: 

- Nhà trường quan tâm đầu tư hơn nữa cho bộ môn âm nhạc: mua sắm thêm trang thiết bị đặc biệt là các thiết bị nghe nhìn hiện đại: đàn phím điện tử đời cao, máy tính, máy chiếu...Bổ sung thêm sách báo và các tài liệu tham khảo để giáo viên âm nhạc có điều kiện tốt hơn trong giảng dạy bộ môn, nâng cao chất lượng dạy học, tạo điều kiện tối đa cho HS phát triển tính sáng tạo trong môn học và đạt kết quả cao trong học tập.
 
- Thường xuyên tổ chức cho các em giao lưu văn nghệ, thi hát…để các em làm quen với biểu diễn, từ đó các em sẽ mạnh dạn hơn.

* Đối với giáo viên : 


- Giáo viên phải thường xuyên học hỏi nhằm trang bị cho mình một lượng kiến thức đầy đủ phong phú để truyền dạy cho học sinh.


Người giáo viên Âm nhạc cần nhận thức rõ chỉ có trình độ chuyên môn thôi chưa đủ, mà phải có tình yêu âm nhạc, niềm đam mê với nghề mới giúp chúng ta đem những chân trời mới lạ trong từng câu hát đến với những học sinh thân yêu.

* Trên đây là một số ý kiến của cá nhân tôi trong việc tạo hứng thú nâng cao chất lượng giờ học âm nhạc. Trong quá trình nghiên cứu sẽ không tránh khỏi thiếu sót, tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn đồng nghiệp.


Tôi xin chân thành cám ơn!

  Tôi xin cam đoan đề tài này là do tôi tự nghiên cứu và viết không sao chép của ai. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.
	
	Cổ đô, ngày 8  tháng 03  năm 2021 Người viết
Phương Văn Mai
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